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1 310513 Vũ Hoàng Anh Tuấn 1/15/2007 12:00:00 AM Nghĩa An 0 5.5 8.5 2.8 30.8 6.2 THPT Phan Bội Châu

2 310166 Nguyễn Thị Hòa 10/04/2007 0:00 X Nghĩa An 0 6.3 6.5 5 30.5 7.2 THPT Phan Bội Châu

3 310169 Nguyễn Minh Hoàn 05/11/2007 0:00 Nghĩa An 0 7 7 2.4 30.4 6.9 THPT Phan Bội Châu

4 310492 Đoàn Thị Thu Trang 03/07/2007 0:00 X Nghĩa An 0 6.8 6 4.8 30.3 8.1 THPT Phan Bội Châu

5 310250 Nguyễn Tài Linh 1/23/2007 12:00:00 AM Nghĩa An 0 5.3 8.5 2.6 30.1 6.6 THPT Phan Bội Châu

6 310045 Nguyễn Vũ Ngọc ánh 10/07/2007 0:00 X Nghĩa An 0 6 7.25 3 29.5 6.9 THPT Phan Bội Châu

7 310215 Nguyễn Quốc Khánh 09/02/2007 0:00 Nghĩa An 0 6 7.25 2.8 29.3 7 THPT Phan Bội Châu

8 310028 Vũ Phương Anh 11/08/2007 0:00 X TT Nam Giang 0 6 6.25 4.8 29.3 7.5 THPT Phan Bội Châu

9 310159 Bùi Trung Hiếu 3/22/2007 12:00:00 AM Nghĩa An 0 7 5.5 3.2 28.2 7 THPT Phan Bội Châu

10 310410 Trần Thị Như Quỳnh 6/18/2007 12:00:00 AM X Nghĩa An 0 7.5 5 2.4 27.4 7.2 THPT Phan Bội Châu

11 150334 Phạm Quý Huy 9/26/2007 12:00:00 AM Lê Đức Thọ 0 6 5.25 4.8 27.3 7.4 THPT Phan Bội Châu

12 310131 Cao Tiến Đức 5/22/2007 12:00:00 AM Nam Cường 0 6.3 4 6.6 27.1 7.1 THPT Phan Bội Châu

13 310134 Đỗ Hương Giang 10/24/2007 12:00:00 AM X Nam Cường 0 5.5 5 6 27 6.9 THPT Phan Bội Châu

14 310483 Đỗ Huyền Trang 11/01/2007 0:00 X Nghĩa An 0 7 4.75 3.4 26.9 6.5 THPT Phan Bội Châu

15 150777 Trần Thu Trang 07/09/2007 0:00 X Lê Đức Thọ 0 5.3 6 4.2 26.7 7.3 THPT Nguyễn Khuyến THPT Phan Bội Châu

16 310481 Cao Hương Trà 12/09/2007 0:00 X Nam Cường 0 5.5 6.5 2.4 26.4 7.3 THPT Nguyễn Du THPT Phan Bội Châu

17 310187 Nguyễn Quang Huy 03/05/2007 0:00 Nam Cường 0 4.5 6 5.4 26.4 6.9 THPT Phan Bội Châu

18 310130 Nguyễn Minh Đức 12/19/2007 12:00:00 AM Hồng Quang 0 4.8 7 2.8 26.3 6.2 THPT Phan Bội Châu

19 310033 Phạm Thế Anh 09/12/2007 0:00 Lê Đức Thọ 0 5.5 6 3.2 26.2 6.2 THPT Phan Bội Châu

20 310391 Ngô Văn Quang 09/05/2007 0:00 Nghĩa An 0 7.3 5.25 1 26 6.7 THPT Phan Bội Châu

21 310025 Phạm Ngọc Anh 1/22/2007 12:00:00 AM X Nam Dương 0 5 5.25 5.2 25.7 7.5 THPT Nguyễn Du THPT Phan Bội Châu

22 140315 Vũ Hải Minh 12/21/2007 12:00:00 AM Lê Đức Thọ 0 4.5 6.25 4.2 25.7 7 THPT Phan Bội Châu

23 310212 Đỗ Minh Khánh 12/17/2007 12:00:00 AM X Đồng Sơn 0 6.3 4 4.8 25.3 6.9 THPT Nguyễn Trãi THPT Phan Bội Châu

24 150535 Trần Quang Nghĩa 4/13/2007 12:00:00 AM Lê Đức Thọ 0 5.5 5.75 2.6 25.1 6.7 THPT Phan Bội Châu

25 310109 Phan Văn Duy 02/05/2007 0:00 Nghĩa An 0 6.3 5.25 2 25 6.4 THPT Phan Bội Châu

26 310443 Vũ Đức Thịnh 11/13/2007 12:00:00 AM Nghĩa An 0 4.5 5.75 4.4 24.9 6.3 THPT Phan Bội Châu

27 310118 Cao Tiến Đại 11/25/2007 12:00:00 AM Nam Cường 0 5 5.25 4.2 24.7 7.6 THPT Phan Bội Châu

28 330219 Phùng Thị Minh Phương 12/18/2007 12:00:00 AM X Lê Đức Thọ 0 5.8 4.75 3.4 24.4 7.6 THPT Phan Bội Châu

29 330156 Đào Phương Linh 09/02/2007 0:00 X Nam Mỹ 0 7.8 2.75 3.3 24.3 7.4 THPT Phan Bội Châu

30 150765 Phạm Thị Ngọc Trang 03/07/2007 0:00 X Lê Đức Thọ 0 4.8 4.75 5.2 24.2 7 THPT Phan Bội Châu

31 330059 Nguyễn Tiến Đạt 09/11/2007 0:00 Hồng Quang 0 5.5 5.25 2.4 23.9 5.6 THPT Phan Bội Châu

32 330229 Vũ Thị Hồng Quyên 9/16/2007 12:00:00 AM X Nam Cường 0 5.5 3.75 5 23.5 7 THPT Phan Bội Châu
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33 310075 Tô Thành Công 08/09/2007 0:00 Nam Cường 0 5.8 4.25 3.2 23.2 6.3 THPT Phan Bội Châu

34 330266 Nguyễn Thị Hoài Thu 03/01/2007 0:00 X Lê Đức Thọ 0 6 4.5 2.2 23.2 6.9 THPT Phan Bội Châu

35 330003 Nguyễn Văn An 3/17/2007 12:00:00 AM Hồng Quang 0 4.3 6 2.6 23.1 5.8 THPT Phan Bội Châu

36 330173 Nguyễn Cẩm Ly 08/01/2007 0:00 X Nam Mỹ 0 7 3 2.9 22.9 7.1 THPT Phan Bội Châu

37 330168 Nguyễn Phi Long 6/26/2007 12:00:00 AM Hồng Quang 0 5.5 2.75 5.8 22.3 6.9 THPT Phan Bội Châu

38 320183 Hoàng Thị Ly 12/15/2007 12:00:00 AM X Nam Toàn 0 4.8 5.25 2.2 22.2 6.8 THPT Phan Bội Châu

39 320322 Trần Quỳnh Trang 07/08/2007 0:00 X Đồng Sơn 0 6.5 2.5 4 22 7 THPT Phan Bội Châu

40 320285 Vũ Thị Thắm 4/19/2007 12:00:00 AM X Đồng Sơn 0 6 2.75 4.5 22 6.9 THPT Phan Bội Châu

41 330265 Vũ Hoài Thu 10/04/2007 0:00 X Hồng Quang 0 5.5 4 2.8 21.8 6.4 THPT Phan Bội Châu

42 330325 Đới Quỳnh Vân 9/24/2007 12:00:00 AM X Phan Bội Châu 0 4.8 4 4 21.5 7.5 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

43 720327 Đỗ Văn Thành 03/08/2007 0:00 Điền Xá 0 6.5 3.25 2 21.5 6.6 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

44 720189 Đỗ Tiến Khôi 12/26/2007 12:00:00 AM Điền Xá 0 6.3 4 1 21.5 6.4 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

45 720317 Phạm Hồng Thái 3/29/2007 12:00:00 AM Nam Hùng 0 5.3 3.75 3.4 21.4 6.5 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

46 720195 Đoàn Thị Thanh Lam 4/24/2007 12:00:00 AM X Điền Xá 0 4.8 5.25 1.4 21.4 6.4 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

47 720102 Đỗ Đình Hai 10/30/2007 12:00:00 AM Điền Xá 0 6.5 3.5 1.4 21.4 6.3 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

48 720204 Phạm Thị Phương Linh 7/27/2007 12:00:00 AM X Nghĩa An 0 6.8 2.5 2.8 21.3 6.4 THPT Phan Bội Châu

49 720303 Đặng Ngọc Sơn 2/19/2007 12:00:00 AM Điền Xá 0 4.5 5.25 1.8 21.3 6.4 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

50 720247 Phạm Thị Bích Nga 7/27/2007 12:00:00 AM X Nam Thắng 0 5 4.5 2.2 21.2 6.5 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

51 310001 Lại Ngọc An 9/15/2007 12:00:00 AM Nghĩa An 0 5.5 3.5 3 21 6 THPT Phan Bội Châu

52 720433 Phạm Hoàng Hải Yến 6/21/2007 12:00:00 AM X Điền Xá 0 7 2 2.8 20.8 6.3 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

53 720382 Vũ Thanh Trang 08/08/2007 0:00 X Nam Cường 0 6.3 3 2.2 20.7 6.5 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

54 720248 Tô Thị Nga 4/15/2007 12:00:00 AM X Điền Xá 0 4.3 5.25 1.6 20.6 6.5 THPT Phan Bội Châu

55 720207 Đỗ Văn Lĩnh 07/01/2007 0:00 Điền Xá 0 6.3 3.75 0.6 20.6 6.8 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

56 720208 Vũ Duy Long 12/01/2007 0:00 Hoàng Ngân 0 5 3.25 4 20.5 6.5 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

57 150389 Đoàn Thị Ngọc Khuê 02/09/2007 0:00 X Mỹ Xá 0 6 2 4.4 20.4 6.5 THPT Phan Bội Châu

58 720328 Hoàng Xuân Thành 01/01/2007 0:00 Nam Thắng 0 5.5 3.5 2.4 20.4 6.7 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

59 720128 Phạm Văn Hiếu 9/16/2007 12:00:00 AM Nam Hùng 0 5.5 3.25 2.8 20.3 6.8 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

60 150258 Trần Thanh Hiền 4/20/2007 12:00:00 AM X Nam Phong 0 5.3 3.25 3.2 20.2 7.3 THPT Phan Bội Châu

61 330288 Hoàng Mai Trang 11/12/2007 0:00 X Nghĩa An 0 5.5 4 1.2 20.2 6 THPT Phan Bội Châu

62 330139 Đinh Bảo Minh Khôi 8/22/2007 12:00:00 AM Nam Cường 0 5.5 2.75 3.6 20.1 6.5 THPT Phan Bội Châu

63 720134 Đỗ Duy Hòa 12/10/2007 0:00 Điền Xá 0 6 2.75 2.6 20.1 5.9 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

64 310218 Phạm Anh Khôi 07/02/2007 0:00 TT Nam Giang 0 5 2.75 4.4 19.9 6.6 THPT Phan Bội Châu

65 720372 Bùi Đức Toàn 4/16/2007 12:00:00 AM Nam Hùng 0 5.3 3 3.4 19.9 6.1 THPT Phan Bội Châu

66 190245 Phạm Hoàng Hà 9/22/2007 12:00:00 AM Lê Đức Thọ 0 5 3.5 2.8 19.8 5.7 THPT Phan Bội Châu

67 720190 Phùng Duy Kiểm 3/30/2007 12:00:00 AM Nam Cường 0 6 2.75 2.2 19.7 6.1 THPT Phan Bội Châu



68 720071 Trương Hồng Dương 10/01/2007 0:00 X Điền Xá 0 6.5 2.75 1.2 19.7 5.9 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

69 720238 Phạm Bá Nam 5/29/2007 12:00:00 AM Nam Hùng 0 5.3 3.75 1.4 19.4 6.8 THPT Phan Bội Châu

70 720244 Nguyễn Thành Nam 09/05/2007 0:00 Hồng Quang 0 5.5 2.5 3.2 19.2 6.1 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

71 720099 Vũ Hương Giang 7/15/2007 12:00:00 AM X Nam Hùng 0 5.5 2.25 3.6 19.1 7.3 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

72 330246 Nguyễn Văn Thành 10/02/2007 0:00 Nam Toàn 0 3 5 3 19 7.2 THPT Phan Bội Châu

73 720254 Vũ Tú Ngọc 8/22/2007 12:00:00 AM Hoàng Ngân 0 5 3 2.8 18.8 5.9 THPT Phan Bội Châu

74 720161 Bùi Ngọc Huynh 02/10/2007 0:00 Nam Hùng 0 5.8 2.25 2.8 18.8 6.2 THPT Phan Bội Châu

75 720090 Vũ Hải Đăng 06/01/2007 0:00 Nam Cường 0 4 4.25 2.2 18.7 6.2 THPT Phan Bội Châu

76 720395 Vũ Quang Trường 02/03/2007 0:00 Nam Dương 0 4.5 3.25 3.2 18.7 6.2 THPT Phan Bội Châu

77 330113 Hoàng Quang Huy 08/06/2007 0:00 Lê Đức Thọ 0 4.5 3.25 3.2 18.7 6.4 THPT Phan Bội Châu

78 720104 Phạm Hoàng Hải 2/25/2007 12:00:00 AM Nam Hùng 0 6 2 2.6 18.6 6.9 THPT Phan Bội Châu

79 720228 Nguyễn Thị Thúy Mai 2/19/2007 12:00:00 AM X Điền Xá 0 5.8 1.75 3.6 18.6 6.5 THPT Phan Bội Châu

80 310378 Nguyễn Thị Minh Phương 2/22/2007 12:00:00 AM X TT Nam Giang 0 5.3 2.75 2.6 18.6 6.7 THPT Phan Bội Châu

81 310346 Trần Thị Yến Nhi 07/08/2007 0:00 X TT Nam Giang 0 5.8 2.5 2 18.5 7 THPT Phan Bội Châu

82 720431 Đào Quốc Vương 4/28/2007 12:00:00 AM Nam Thắng 0 4.5 3.75 2 18.5 6.3 THPT Phan Bội Châu

83 720301 Tạ Duy Sáng 03/01/2007 0:00 Nam Hồng 0 5.3 2.75 2.4 18.4 6.4 THPT Phan Bội Châu

84 720421 Trịnh Hồng Vân 11/23/2007 12:00:00 AM X Hoàng Ngân 0 5.3 2.75 2.4 18.4 6.7 THPT Phan Bội Châu

85 720331 Phạm Hương Thảo 12/06/2007 0:00 X Nam Thắng 0 4.8 3.25 2.4 18.4 5.9 THPT Phan Bội Châu

86 310536 Nguyễn Văn Việt 8/25/2007 12:00:00 AM Nghĩa An 0 4.5 4.25 0.8 18.3 6.6 THPT Phan Bội Châu

87 720399 Đỗ Anh Tú 6/30/2007 12:00:00 AM Điền Xá 0 4.8 3.5 1.6 18.1 6 THPT Phan Bội Châu

88 720004 Trần Đức Anh 01/01/2007 0:00 Nam Dương 0 5 3 2 18 6.1 THPT Phan Bội Châu

89 720367 Đoàn Văn Tiến 11/18/2007 12:00:00 AM Nam Hùng 0 6 1.75 2.4 17.9 6.5 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

90 720332 Đoàn Phương Thảo 11/28/2007 12:00:00 AM X Nam Thắng 0 6.3 2 1.4 17.9 6.4 THPT Phan Bội Châu

91 720125 Vũ Quốc Hiếu 10/15/2007 12:00:00 AM Nam Dương 0 6.3 1.5 2.4 17.9 6 THPT Phan Bội Châu

92 720168 Triệu Việt Hưng 8/13/2007 12:00:00 AM Nam Hoa 0 6.3 1 3.4 17.9 5.7 THPT Phan Bội Châu

93 720202 Tô Thị Mai Linh 1/16/2007 12:00:00 AM X Điền Xá 0 6.5 1.5 1.8 17.8 6.7 THPT Phan Bội Châu

94 310154 Trần Xuân Hiệp 4/17/2007 12:00:00 AM Nghĩa An 0 5.5 2.5 1.6 17.6 6 THPT Phan Bội Châu

95 310276 Vũ Thị Ly 6/25/2007 12:00:00 AM X Nghĩa An 0 5 2.25 2.8 17.3 6 THPT Phan Bội Châu

96 720118 Đinh Đặng Hoàng Hiệp 12/31/2007 12:00:00 AM Hoàng Ngân 0 4.5 3.25 1.8 17.3 5.8 THPT Phan Bội Châu

97 720117 Nguyễn Xuân Hiển 1/22/2007 12:00:00 AM Hồng Quang 0 4.8 3 1.8 17.3 6.2 THPT Quang Trung THPT Phan Bội Châu

98 720002 Tống Văn An 11/08/2007 0:00 Hoàng Ngân 0 4.8 2.75 2.2 17.2 6 THPT Phan Bội Châu

99 720270 Nguyễn Chí Phong 3/20/2007 12:00:00 AM TT Nam Giang 0 5.8 2.25 1.2 17.2 6.8 THPT Phan Bội Châu

100 720345 Hoàng Hạ Thi 6/16/2007 12:00:00 AM X Điền Xá 0 5.8 2.25 1 17 5.9 THPT Phan Bội Châu

101 720124 Vũ Minh Hiếu 06/02/2007 0:00 Hồng Quang 0 5 2.75 1.4 16.9 6.2 THPT Phan Bội Châu

102 720075 Trần Minh Đan 01/01/2007 0:00 Nam Dương 0 5.8 1.75 1.8 16.8 6.3 THPT Phan Bội Châu



103 720409 Vũ Hải Tuệ 11/20/2007 12:00:00 AM Nam Dương 0 6.5 1.5 0.8 16.8 5.7 THPT Phan Bội Châu

104 720171 Nguyễn Quang Khải 6/16/2007 12:00:00 AM TT Nam Giang 0 4.5 2.5 2.6 16.6 5.9 THPT Phan Bội Châu

105 310057 Mai Đức Cảnh 05/04/2007 0:00 Nam Cường 0 5.3 1.75 2.4 16.4 6.1 THPT Phan Bội Châu

106 720062 Vũ Ngọc Duy 01/04/2007 0:00 Hoàng Ngân 0 5.3 2.25 1.4 16.4 5.8 THPT Phan Bội Châu

107 720029 Nguyễn Ngọc ánh 02/01/2007 0:00 X TT Nam Giang 0 6 1.5 1.4 16.4 7 THPT Phan Bội Châu

108 720347 Phan Ngọc Thiện 11/02/2007 0:00 Hồng Quang 0 5.3 2.25 1.4 16.4 6 THPT Phan Bội Châu

109 720251 Bùi Trọng Nghĩa 8/23/2007 12:00:00 AM Nam Hùng 0 5.8 1 2.8 16.3 6.1 THPT Phan Bội Châu

110 720316 Vũ Đình Thái 11/20/2007 12:00:00 AM Bình Minh 0 4.5 2.75 1.6 16.1 6.9 THPT Phan Bội Châu

111 330197 Hoàng Thu Ngân 11/09/2007 0:00 X Nghĩa An 0 5 2 2 16 5.9 THPT Phan Bội Châu

112 310546 Cao Minh Vương 10/02/2007 0:00 Nam Cường 0 5.5 1.75 1.4 15.9 6.4 THPT Phan Bội Châu

113 720391 Lưu Thị Trúc 11/22/2007 12:00:00 AM X Nam Dương 0 4.5 1.75 3.4 15.9 7.4 THPT Phan Bội Châu

114 720319 Phạm Minh Thái 10/28/2007 12:00:00 AM Nam Hồng 0 5 2.25 1.2 15.7 6 THPT Phan Bội Châu

115 140412 Phạm Thị Thanh 06/02/2007 0:00 X Lê Đức Thọ 0 3.3 3.25 2.6 15.6 6.2 THPT Phan Bội Châu

116 150271 Nguyễn Ngọc Hiếu 12/07/2007 0:00 Lê Đức Thọ 0 4.3 1.25 4 15 6.1 THPT Phan Bội Châu

117 190071 Đỗ Bảo Quốc Anh 12/11/2007 0:00 Hoàng Văn Thụ 0 3.8 2.25 3 15 7.3 THPT Trần Quang Khải THPT Phan Bội Châu

118 720157 Nguyễn Quang Huy 3/18/2007 12:00:00 AM TT Nam Giang 0 4.3 2.25 2 15 6.1 THPT Phan Bội Châu

119 720010 Nguyễn Thị Lan Anh 9/17/2007 12:00:00 AM X Hồng Quang 0 4.5 2 2 15 6.4 THPT Phan Bội Châu

120 720093 Chu Đình Định 03/03/2007 0:00 Nam Thắng 0 3.3 2.75 2.6 14.6 5.9 THPT Phan Bội Châu

121 330217 Nguyễn Hoàng Phúc 3/30/2007 12:00:00 AM Hồng Quang 0 3.5 2.75 1.8 14.3 5.6 THPT Phan Bội Châu

122 330204 Nguyễn Đức Nhân 05/04/2007 0:00 Hồng Quang 0 5.5 1 1.2 14.2 6.1 THPT Phan Bội Châu

123 720123 Phạm Minh Hiếu 10/05/2007 0:00 Nam Hùng 0 4 1.25 3 13.5 6.3 THPT Phan Bội Châu

124 720400 Nguyễn Anh Tú 6/29/2007 12:00:00 AM Nam Thắng 0 4 2.25 1 13.5 5.8 THPT Phan Bội Châu

125 330282 Nguyễn Văn Tiến 05/09/2007 0:00 Hồng Quang 0 3.8 2.25 1.2 13.2 5.6 THPT Phan Bội Châu

126 720430 Nguyễn Tuấn Vũ 12/09/2007 0:00 Điền Xá 0 4 1.75 1.6 13.1 6 THPT Phan Bội Châu

127 720092 Nguyễn Ngọc Đình 10/01/2007 0:00 Hoàng Ngân 0 3.8 1.25 2 12 5.7 THPT Phan Bội Châu

128 720306 Nguyễn Tú Tài 1/22/2007 12:00:00 AM Hoàng Ngân 0 3.5 1.5 1.8 11.8 5.8 THPT Phan Bội Châu

129 720308 Trần Xuân Tài 02/01/2007 0:00 Nam Cường 0 4.5 1 0.8 11.8 5.5 THPT Phan Bội Châu

130 720083 Phạm Tiến Đạt 10/18/2006 12:00:00 AM Nam Hồng 0 3.8 1.75 0.6 11.6 5.7 THPT Phan Bội Châu

131 720229 Đoàn Thị Xuân Mai 2/26/2007 12:00:00 AM X Nam Cường 0 3.3 1 2 10.5 5.9 THPT Phan Bội Châu


